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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra chuyên đề một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

của Sở Nội vụ năm 2026 
 

 

 Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về hoạt 

động kiểm tra chuyên ngành; Quyết định số 59/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng; Công văn số 5033/BNV-

KHTC ngày 11/7/2025 của Bộ Nội vụ và Công văn số 6149/VP-NVKTGS ngày 

14/7/2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác 

quản lý và sử dụng ngân sách trung ương, đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời các 

chính sách và chi trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong vận hành mô 

hình chính quyền địa phương hai cấp; Công văn số 61/BNV-CVL ngày 05/01/2026 

của Bộ Nội vụ về việc tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động; Công văn số 7278/VP-NVKTGS ngày 9/8/2025 của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về cho thuê lại lao động 

sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; Công văn số 2429/UBND-NVKTGS 

ngày 22/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc khắc phục tình trạng chậm 

đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố; Công văn số 2911/UBND-

NVKTGS ngày 19/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công 

tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố; Công văn số 8468/VP-NVKTGS 

ngày 7/9/2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công 

tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài trong lĩnh vực du lịch; Văn bản 

số 555/TB-VP ngày 03/10/2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông 

báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp và đánh giá tình 

hình hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ 

Tiến Phụng tại Công văn số 4389/VP-NVKTGS ngày 21/4/2026 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề một số lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ năm 2026; 

Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề một số lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của Sở Nội vụ năm 2026, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Hoạt động kiểm tra chuyên đề một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở 

Nội vụ nhằm chấn chỉnh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ngành, lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và áp dụng 
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hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp theo quy định của 

pháp luật để xử lý kịp thời hành vi vi phạm; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố; bảo vệ lợi ích 

của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Yêu cầu 

- Việc kiểm tra chuyên đề được thực hiện đúng quy định pháp luật, khách 

quan, kịp thời, chính xác; bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với hoạt động thanh 

tra, hoạt động kiểm toán nhà nước của cơ quan có thẩm quyền; không chồng chéo, 

trùng lặp với hoạt động kiểm tra chuyên ngành của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra 

chuyên ngành khác; không gây cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của 

đối tượng kiểm tra. 

- Nội dung kiểm tra bám sát định hướng của cơ quan cấp trên và tình hình 

thực tế tại sở, ngành, địa phương. Thông qua kiểm tra, phát hiện những tồn tại, hạn 

chế, khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cần phải điều chỉnh, bổ sung trong công 

tác quản lý nhà nước ngành nội vụ, để kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp.  

- Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, quản lý đối với công tác kiểm tra 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, bảo đảm tiến độ các cuộc 

kiểm tra theo đúng quy định pháp luật. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra chuyên đề về lĩnh vực nội vụ 

* Đối với cấp xã 

- Nội dung kiểm tra: 

+ Việc thực hiện chế độ thờ cúng liệt sĩ; việc thực hiện chế độ quà lễ, tết đối 

với người có công, thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng; công tác mộ, nghĩa trang liệt 

sĩ; 

+ Việc quản lý, sử dụng, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công; 

+ Việc quản lý, sử dụng và giải quyết chế độ chính sách đối với công chức, 

viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức theo vị 

trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện chế độ, chính sách đối với 

công chức, viên chức (xếp ngạch lương, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, nâng 

lương trước thời hạn…); chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; sử dụng lao động 

hợp đồng (ký hợp đồng lao động, thực hiện chế độ tiền lương và các quyền, nghĩa 

vụ liên quan theo quy định); 

+ Việc thực hiện công tác dân vận và dân chủ cơ sở; 

+ Việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm; 

+ Việc thực hiện công tác văn thư, công tác lưu trữ và việc triển khai thực 

hiện số hóa. 

- Đối tượng kiểm tra: 
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10 Ủy ban nhân dân cấp xã bao gồm: (1) Phường Hồng Bàng; (2) Phường 

Nam Triệu; (3) Xã Vĩnh Am; (4) Xã Tiên Lãng; (5) Xã Kiến Hải; (6) Phường Chu 

Văn An; (7) Phường Trần Hưng Đạo; (8) Phường Bắc An Phụ; (9) Phường Nam 

Đồng; (10) Xã Hà Bắc. 

- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/7/2025 đến thời điểm kiểm tra. 

* Đối với cấp sở, ban, ngành tương đương: 

- Nội dung kiểm tra: 

+ Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý, sử 

dụng biên chế công chức, số người làm việc được giao; thực hiện chế độ, chính sách 

đối với công chức, viên chức; việc sử dụng lao động hợp đồng; 

+ Việc thực hiện công tác dân vận và dân chủ cơ sở; 

+ Việc thực hiện công tác văn thư, công tác lưu trữ và việc triển khai thực 

hiện số hóa. 

- Đối tượng kiểm tra: (1) Sở Tư pháp; (2) Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng. 

- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/7/2025 đến thời điểm kiểm tra. 

2. Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân tộc, 

tín ngưỡng, tôn giáo 

- Đối tượng kiểm tra: 

09 Ủy ban nhân dân cấp xã bao gồm: (1) Xã Vĩnh Hòa; (2) Xã Vĩnh Thuận; 

(3) Phường Hồng An; (4) Phường An Dương; (5) Phường Hòa Bình; (6) Phường 

Chí Linh; (7) Phường Nguyễn Trãi; (8) Phường Trần Nhân Tông; (9) Xã Cẩm Giàng. 

- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2026 đến thời điểm kiểm tra. 

3. Kiểm tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động 

cho thuê lại lao động 

- Đối tượng kiểm tra: 06 doanh nghiệp (Theo Phụ lục 01 gửi kèm). 

- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2025 đến thời điểm kiểm tra. 

4. Kiểm tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động 

dịch vụ việc làm 

- Đối tượng kiểm tra: 02 doanh nghiệp (Theo Phụ lục 02 gửi kèm). 

- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2025 đến thời điểm kiểm tra. 

5. Kiểm tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

- Đối tượng kiểm tra: 05 doanh nghiệp (Theo Phụ lục 03 gửi kèm). 

- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2025 đến thời điểm kiểm tra. 

6. Kiểm tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, 

vệ sinh lao động tại các công trình/dự án 

- Đối tượng kiểm tra: Các Chủ đầu tư, đơn vị giám sát thi công và nhà thầu 

thi công tại 05 công trình/dự án (Theo Phụ lục 04 gửi kèm). 
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- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2025 đến thời điểm kiểm tra. 

7. Kiểm tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, 

việc làm và an toàn, vệ sinh lao động 

- Đối tượng kiểm tra: 21 doanh nghiệp (Theo Phụ lục 05 gửi kèm). 

- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2025 đến thời điểm kiểm tra. 

8. Kiểm tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, 

tiền lương, bảo hiểm xã hội 

- Đối tượng kiểm tra: 20 doanh nghiệp (Theo Phụ lục 06 gửi kèm). 

- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2025 đến thời điểm kiểm tra. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Cải cách hành chính và pháp chế tham mưu Giám đốc Sở thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra theo quy định; chủ trì, phối hợp với các phòng 

thuộc Sở tham mưu Lãnh đạo Sở quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra để triển 

khai thực hiện các cuộc kiểm tra chuyên đề tại khoản 1, 8 Mục II Kế hoạch này; tổng 

hợp, báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.  

2. Giao Phòng Lao động - Việc làm chủ trì, phối hợp với Phòng Cải cách hành 

chính và pháp chế tham mưu Lãnh đạo Sở quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra 

để triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra chuyên đề tại khoản 3, 4, 5, 6, 7 Mục II Kế 

hoạch này. 

3. Giao Ban Dân tộc và Tôn giáo chủ trì tiến hành tổ chức triển khai thực hiện 

nội dung kiểm tra chuyên đề tại khoản 2 Mục II Kế hoạch này. Đề nghị Ban Dân tộc 

và Tôn giáo báo cáo Lãnh đạo Sở phụ trách về quyết định thành lập Đoàn kiểm tra 

và các nội dung triển khai trước khi ban hành, tổ chức thực hiện. 

4. Các phòng thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp với Phòng Cải cách hành 

chính và pháp chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch khi có đề 

nghị. 

5. Giao Văn phòng Sở đăng tải Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2026 của 

Sở Nội vụ lên Cổng thông tin điện tử của Sở./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố;  

- Thanh tra thành phố; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở;  

- Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; 

- Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng; 

- Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng; 

- Các sở, ban, ngành có liên quan; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, P.CCHC&PC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Sái Thị Yến 

 Để báo cáo 
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PHỤ LỤC 01 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SNV ngày      /4/2026 của Sở Nội vụ) 

 

Stt Tên đối tượng kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế 

1 
CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU CK 

VINA 

Số 69 Trực Cát 2, tổ 27, 

phường An Biên, thành phố 

Hải Phòng 

0201736706 

2 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO 

VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC VGO 

Số 20/91 Thiên Lôi, phường 

An Biên, thành phố Hải 

Phòng 
0201641412 

3 
CÔNG TY TNHH HÂM QUẢNG 

NGUYÊN 

Xóm 7, thôn Đồng Quan, xã 

Nam An Phụ, thành phố Hải 

Phòng 

0801182753 

4 

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG 

ỨNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC 

VIỆT NAM 

Khu 15, phường Việt Hòa, 

thành phố Hải Phòng 
0800830659 

5 
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG 

PHÁT XANH VIỆT NAM 

Số 38 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Việt Hòa, thành 

phố Hải Phòng 

0801408009 

6 
CÔNG TY TNHH NGUỒN 

NHÂN LỰC SK VIỆT NAM 

Số 44/29 Phạm Văn Đồng, 

phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Phòng 

0108105791 
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PHỤ LỤC 02 

 (Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SNV ngày     /4/2026 của Sở Nội vụ) 

 

Stt Đối tượng kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế 

1 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT 

KHÔI NGUYÊN 

Đường 208 Quốc Lộ 17B, Tổ 

dân phố Hoàng Lâu, phường An 

Phong, thành phố Hải Phòng 

0201886187 

2 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

SỐ 1 HẢI DƯƠNG 

Ngách 17/55 phố Đức Minh, 

phường Lê Thanh Nghị, Thành 

phố Hải Phòng 

0801398946 
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PHỤ LỤC 03 

 (Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SNV ngày     /4/2026 của Sở Nội vụ) 

 

Stt Đối tượng kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế 

1 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT - TIÊU 

CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT 

LƯỢNG HẢI PHÒNG 

Số 240 Văn Cao, phường Gia 

Viên, Thành phố Hải Phòng 
  

2 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 

KỸ THUẬT AN TOÀN HẢI 

PHÒNG 

Km 87, quốc lộ 5 mới, 

phường An Dương, thành 

phố Hải Phòng 

0202092356 

3 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 

KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ TƯ 

VẤN AN TOÀN LAO ĐỘNG HẢI 

PHÒNG 

Số 4/18/73 Lê Lai, phường 

Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng 

0201348358 

4 
CÔNG TY TNHH AN TOÀN VÀ 

MÔI TRƯỜNG GREEN 

Số 29 Nguyễn Thị Định, khu 

12, phường Tân Hưng, thành 

phố Hải Phòng 

0801381251 

5 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN 

LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT 

NAM 

Số 66A Khúc Thừa Dụ 2, 

phường An Biên, thành phố 

Hải Phòng 

0202166470  
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PHỤ LỤC 04 

 (Kèm theo Kế hoạch số         /KH-SNV ngày      /4/2026 của Sở Nội vụ) 

 

Stt Đối tượng kiểm tra Công trình/dự án  

1 

Chủ đầu tư, đơn vị giám sát thi công 

và nhà thầu thi công Khu căn hộ 

trung tầng ven sông (Riverside 

Apartment) thuộc dự án Khu đô thị 

sinh thái ven sông Thái Bình 

(Ecorivers) 

Dự án xây dựng trên các Lô đất: TRT3-01, 

TRT2-01, TRT2-02, TRT2-03 và TRT2-04 - 

Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình 

(Ecorivers) tại phường Tân Hưng, thành phố 

Hải Phòng. 

Địa chỉ trụ sở chủ đầu tư: Công ty Cổ phần 

đầu tư Ecopark Hải Dương, Tòa nhà Minh 

Anh plaza, số 76-80, phố Trần Hưng Đạo, 

phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng 

2 

Chủ đầu tư, giám sát thi công, nhà 

thầu tham gia dự án Xây dựng Nhà 

máy sản xuất đồ chơi thuộc Công ty 

TNHH Clapton Whale  

Dự án xây dựng và chủ đầu tư tại Công ty 

TNHH Clapton Whale, địa chỉ Lô CN1+ 

CN2, Cụm Công nghiệp Tiên Cường II, xã 

Quyết Thắng, thành phố Hải Phòng. 

3 

Chủ đầu tư, giám sát thi công, nhà 

thầu tham gia Dự án Công ty TNHH 

Công nghiệp nhựa Kyowa (Việt 

Nam) mở rộng 

Dự án xây dựng tại địa chỉ KCN Tràng Duệ, 

Hải Phòng. 

Địa chỉ trụ sở chủ đầu tư: Công ty TNHH 

Công nghiệp nhựa Kyowa, Lô F2, Khu công 

nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu Kinh tế Đình 

Vũ - Cát Hải, phường An Phong, thành phố 

Hải Phòng 

4 

Chủ đầu tư, giám sát thi công, nhà 

thầu tham gia Dự án tổ hợp căn hộ 

cao cấp AN ZEN Residences - 

Chung cư Nam Long An Đồng (Hải 

Phòng) 

Dự án xây dựng tại địa chỉ: Lô C, Khu đô thị 

PG An Đồng, phường An Hải, thành phố Hải 

Phòng. 

Địa chỉ trụ sở chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát 

Triển Căn Hộ Nam Long (thuộc Nam Long 

Group), địa chỉ tầng 7, Tòa nhà IMV số 87 

Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, thành phố 

Hồ Chí Minh 

5 

Chủ đầu tư, giám sát thi công, nhà 

thầu tham gia Dự án Chung cư The 

Zenith Hải Phòng 

Dự án xây dựng tại địa chỉ: Đường Bùi Viện, 

phường Kiến An, thành phố Hải Phòng.  

Địa chỉ trụ sở chủ đầu tư: Số Td3 - 23, Khu đô 

thị Golden Point, phường Kiến An, thành phố 

Hải Phòng. 
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PHỤ LỤC 05 

 (Kèm theo Kế hoạch số         /KH-SNV ngày     /4/2026 của Sở Nội vụ) 

 

Stt Đối tượng kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế 

1 
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG 

MỚI SNC VIỆT NAM 

Lô A15-2, Khu công nghiệp 

Phúc Điền mở rộng, xã Kẻ Sặt, 

thành phố Hải Phòng 

0801434979 

2 

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL 
 

Lô CN04, CN07, CN06.2 và lô 

DV Khu công nghiệp An Phát 

1, Km72, Quốc lộ 37, xã An 

Phú, thành phố Hải Phòng 

0801407982 

3 
CÔNG TY TNHH VIETNAM 

UNITED 

Khu công nghiệp Tràng Duệ 

thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-

Cát Hải, phường An Phong, 

thành phố Hải Phòng 

0202046991 

4 
CÔNG TY TNHH GIÀY 

FORTUNE VIỆT NAM 

Nhà xưởng Công ty cổ phần 

nội thất Shinec tại Lô CN4, 

Khu công nghiệp Nam Cầu 

Kiền, phường Thiên Hương, 

thành phố Hải Phòng 

0201634486 

5 
CÔNG TY TNHH G.TECH 

TECHNOLOGY VIỆT NAM 

Nhà xưởng số 1, nhà xưởng số 

3 của Công ty TNHH đầu tư 

Feng, phường Đồ Sơn, thành 

phố Hải Phòng 

0202083792 

6 
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY 

FOUR SEASON VIỆT NAM 

Lô CN3D, Khu Công nghiệp 

DEEP C 2B, Khu Kinh tế Đình 

Vũ - Cát Hải, phường Đông 

Hải, thành phố Hải Phòng 

0202156472 

7 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

STARVISION (VIỆT NAM) 

Thửa đất C23 lô đất CN10 Khu 

công nghiệp An Dương, 

phường An Phong, thành phố 

Hải Phòng 

0202022493 

8 
CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô 

TÔ DAIMAY VIỆT NAM 

Lô đất CN 7.2 A, Khu công 

nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2) 

thuộc Khu kinh tế Đình Vũ- 

Cát Hải, phường Đông Hải, 

thành phố Hải Phòng 

0202213307 

9 
CÔNG TY TNHH JING SHENG 

VIỆT NAM 

Lô đất L7.1, L7.2B, L7.6, 

L7.7B Khu Công nghiệp Đồ 

Sơn Hải Phòng, phường Đồ 

Sơn, thành phố Hải Phòng 

0202027082 

10 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MING 

YUE (VIỆT NAM) 

Nhà xưởng số 32, lô CN8, khu 

công nghiệp An Dương, 

phường An Phong, thành phố 

Hải Phòng 

0202186452 

https://masothue.com/0801407982-cong-ty-tnhh-san-xuat-cong-nghe-biel-crystal
https://masothue.com/0801407982-cong-ty-tnhh-san-xuat-cong-nghe-biel-crystal
https://masothue.com/0801407982-cong-ty-tnhh-san-xuat-cong-nghe-biel-crystal
https://masothue.com/0801407982-cong-ty-tnhh-san-xuat-cong-nghe-biel-crystal
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Stt Đối tượng kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế 

11 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

THINKING (VIỆT NAM) 

Lô CN8.3, Khu công nghiệp 

Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, thành phố Hải Phòng 

0202197454 

12 

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ 

THUẬT EXQUISITE POWER 

VIỆT NAM 

Lô CN5-05B, KCN Nam Đình 

Vũ, phường Đông Hải, thành 

phố Hải Phòng 

0202208949 

13 
CÔNG TY TNHH NANZHUO HI-

TECH VIỆT NAM 

Nhà xưởng A, B, C, D lô C5-

4, khu CN1, Khu công nghiệp 

Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế 

Đình Vũ - Cát Hải, phường An 

Phong, thành phố Hải Phòng 

0202179448 

14 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

SHINNING VIỆT NAM 

Lô đất L1.18, Khu công 

nghiệp Đồ Sơn, phường Ngọc 

Xuyên, thành phố Hải Phòng 

0202165170 

15 
CÔNG TY TNHH FREEDOM 

FOOTWEAR VINA 

CCN Quỳnh Phúc, xã Phú 

Thái, thành phố Hải Phòng 
0801204647 

16 
CÔNG TY TNHH RISUN 

TECHNOLOGY (VIỆT NAM) 

Lô CN3 và Lô BB2 (Thuê tại 

Công ty Cổ phần BKT), Khu 

công nghiệp Nam Cầu Kiền, 

phường Thiên Hương, thành 

phố Hải Phòng 

0202191300 

17 
CÔNG TY TNHH LIANYUE 

(VIỆT NAM) 

Thửa B09, B10, B11, B12, 

B13, B14 thuộc Lô CN7, Khu 

công nghiệp An Dương, 

phường An Phong, thành phố 

Hải Phòng 

0201937177 

18 

CÔNG TY TNHH H&T 

INTELLIGENT CONTROL 

(VIETNAM) 

Thửa đất C-24, thuộc lô đất 

CN10, Khu công nghiệp An 

Dương, phường An Phong, 

thành phố Hải Phòng 

0201963219 

19 
CÔNG TY TNHH ORPC VIỆT 

NAM 

Lô CN 7.2D, Khu công nghiệp 

DEEP C 2A, thuộc khu kinh tế 

Đình Vũ - Cát Hải, phường 

Đông Hải, thành phố Hải 

Phòng 

0202181327 

20 
CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI CÁT 

BÀ 

Thôn Chấn, đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0201755057 

21 CÔNG TY TNHH VERY VINA 
Khu Đồng Trục, xã Tứ Kỳ, 

thành phố Hải Phòng 
0801253108 

 

  



11 

PHỤ LỤC 06 

 (Kèm theo Kế hoạch số         /KH-SNV ngày     /4/2026 của Sở Nội vụ) 

 

Stt Tên đối tượng kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế 

1 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

CHILISIN VIỆT NAM 

Số 143-145, đường số 10, khu 

đô thị, công nghiệp và dịch vụ 

VSIP Hải Phòng, phường Nam 

Triệu, thành phố Hải Phòng 

0201647358 

2 
CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP 

HONGRUI VIỆT NAM 

Số 116 đường Hoa Khê, Cụm 

công nghiệp Quán trữ, phường 

Kiến An, thành phố Hải Phòng 
0201986625 

3 CÔNG TY TNHH YJ LINK VINA 

Thửa đất B31 thuộc Lô CN4, 

Khu công nghiệp An Dương, 

phường An Phong, thành phố 

Hải Phòng 

0201966241 

4 CÔNG TY TNHH JCV CORP 

Lô P-4, Khu công nghiệp 

Tràng Duệ, Thuộc khu kinh tế 

Đình Vũ - Cát Hải, phường An 

Phong, thành phố Hải Phòng 

0201932852 

5 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

TONGYUAN VIỆT NAM 

Km19 Quốc lộ 10, phường 

Thiên Hương, thành phố Hải 

Phòng 

0201932122 

6 CÔNG TY CỔ PHẦN POLYFILL 

Lô CN1-01 thuộc Khu công 

nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), 

phường Đông Hải, thành phố 

Hải Phòng 

0201730260 

7 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ 

CHANGHONG VIỆT NAM 

Nhà xưởng W4, Lô đất 

CN4.2B, Khu công nghiệp 

Đình Vũ, Khu Kinh tế Đình 

Vũ - Cát Hải, phường Đông 

Hải, thành phố Hải Phòng 

0201985854 

8 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN 

DỊCH VỤ THUỶ SẢN CÁT HẢI 

Thôn Lục Độ, Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0200432014 

9 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN 

XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN 

ANH MINH 

Số 2 đường Ngô Quyền, 

Phường Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng 

0201751944 

10 
CÔNG TY TNHH LEBAO 

TECHNOLOGY (VN) 

Nhà xưởng X15 - khu nhà 

xưởng cho thuê Hải Thành, 

phường Dương Kinh, thành 

phố Hải Phòng 

0201802388 

11 
CÔNG TY TNHH TIAN LONG 

VIỆT NAM 

Lô đất L1.16B, L1.17 Khu 

Công nghiệp Đồ Sơn, phường 

Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 

0201953877 

https://masothue.com/0201647358-cong-ty-tnhh-dien-tu-chilisin-viet-nam
https://masothue.com/0201647358-cong-ty-tnhh-dien-tu-chilisin-viet-nam
https://masothue.com/0201647358-cong-ty-tnhh-dien-tu-chilisin-viet-nam
https://masothue.com/0201647358-cong-ty-tnhh-dien-tu-chilisin-viet-nam
https://masothue.com/0201953877-cong-ty-tnhh-tian-long-viet-nam
https://masothue.com/0201953877-cong-ty-tnhh-tian-long-viet-nam
https://masothue.com/0201953877-cong-ty-tnhh-tian-long-viet-nam
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Stt Tên đối tượng kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế 

12 
CÔNG TY TNHH IN TÍN NGHĨA 

VIỆT NAM 

Km 16, đường 353, phường 

Nam Đồ Sơn, thành phố Hải 

Phòng 

0201719179 

13 
CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU 

DÙNG KIM DƯƠNG VIỆT NAM 

Lô B5.1, khu công nghiệp 

Cộng Hòa, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng 

0801274757 

14 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

HAICHUANG 

Lô CN02 Cụm công nghiệp 

Hồng Phúc - Hưng Long, xã 

Hồng Châu, thành phố Hải 

Phòng 

0801337220 

15 

CÔNG TY TNHH HENGDIAN 

GROUP DMEGC MAGNETICS 

(VIỆT NAM) 

Lô CN1.6, Khu công nghiệp 

An Phát 1, xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng 

0801407301 

16 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

ATR (VIỆT NAM) 

Lô CN 1.1, Khu công nghiệp 

An Phát 1, Km72, Đường quốc 

lộ 37, xã Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng 

0801412407 

17 
CÔNG TY TNHH TIANYE 

OUTDOOR (VIỆT NAM) 

Nhà xưởng F4 thuộc lô đất 

CN9, CN10 phân khu phía 

Đông, khu công nghiệp Phú 

Thái, xã Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng 

0801220430 

18 
CÔNG TY TNHH YURA VIỆT 

NAM 

Lô CN15, CN16 phân khu phía 

Đông khu công nghiệp Phú 

Thái, xã Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, 

0801222413 

19 

CÔNG TY TNHH CCL DESIGN 

VIỆT NAM 

 

Lô XN 25-1, KCN Đại An, 

phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Phòng 

0800374886 

 

20 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ IRISO 

VIỆT NAM 

Khu công nghiệp Tân Trường, 

xã Mao Điền, thành phố Hải 

Phòng 

0800371250 

 

https://masothue.com/0801412407-cong-ty-tnhh-san-xuat-atr-viet-nam
https://masothue.com/0801412407-cong-ty-tnhh-san-xuat-atr-viet-nam
https://masothue.com/0801412407-cong-ty-tnhh-san-xuat-atr-viet-nam
https://masothue.com/0801412407-cong-ty-tnhh-san-xuat-atr-viet-nam
https://masothue.com/0800374886-cong-ty-tnhh-ccl-design-viet-nam
https://masothue.com/0800374886-cong-ty-tnhh-ccl-design-viet-nam
https://masothue.com/0800374886-cong-ty-tnhh-ccl-design-viet-nam
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